
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1523/YHCT-TCHC         Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2023 

Về việc mời báo giá  

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
LẦN 2 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Y học cổ truyền đã có Thông báo mời đơn vị tham gia báo giá số 

1222/TB-YHCT ngày 15/11/2023 để tham khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu, 

làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu May trang phục y tế và đồ vải 

phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái 

Nguyên, nhưng đến nay Bệnh viện chưa nhận được báo giá của đơn vị nào. 

Để đủ căn cứ làm dự toán, xây dựng chi phí, Bệnh viện gia hạn thời gian nộp 

báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên.  

Địa chỉ: Tổ 9, Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Vũ Thị Hương Giang 

Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính  

Số điện thoại: 0208 3 846 014 

Địa chỉ email: bvyhcttn@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận qua đường bưu điện tại địa chỉ: Văn thư, Bệnh viện Y học cổ truyền 

Thái Nguyên, Tổ 9, Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. (đối với trường hợp gửi bưu điện, Bệnh viện nhận được 

báo giá phải trong thời hạn tiếp nhận báo giá). 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái 

Nguyên. Tổ 9, Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

- Nhận qua email: Để thuận tiện cho việc tiếp nhận báo giá được nhanh 

chóng, đề nghị các đơn vị báo giá vui lòng gửi bản scan báo giá đến địa chỉ 

email: bvyhcttn@gmail.com. Bản cứng (có đóng dấu) các đơn vị báo giá cần gửi 

theo hai cách thức trên. 

mailto:bvyhcttn@gmail.com


4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00’ ngày 02 tháng 01 năm 2024 đến 

trước 15h00 ngày 09 tháng 01 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết theo phụ lục đính kèm 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên 

3. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện dự kiến: Quý I/2024. 

4. Giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao 

hàng tại Bệnh viện. 

5. Các yêu cầu khác: Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và 

đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang). 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- KHTH (để đăng tải); 
- Lưu VT, TCHC. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Nguyễn Thị Thủy 

 
 
  



Phụ lục: 

DANH MỤC BÁO GIÁ  

 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 1523/YHCT-TCHC ngày 30 tháng 12 năm 2023  
của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên) 

 

STT Tên hàng hóa Quy cách, yêu cầu kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Trang phục của 

bác sĩ  

- May theo số đo của từng nhân viên. 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Chất liệu: Chất liệu vải thô hoặc 

tương đương  

- Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về 

kiểu dáng theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của 

Bộ Y tế. 

Bộ 126  

2 
Trang phục của 

điều dưỡng  

- May theo số đo của từng nhân viên. 

- Màu sắc: Màu trắng. 
- Chất liệu: Chất liệu vải thô hoặc 

tương đương  

- Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về 

kiểu dáng theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của 

Bộ Y tế. 

Bộ 180  

3 
Trang phục của 

dược sĩ  

- May theo số đo của từng nhân viên. 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Chất liệu: Chất liệu vải thô hoặc 
tương đương  

- Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về 

kiểu dáng theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của 

Bộ Y tế. 

Bộ 50  

4 
Trang phục của 

kỹ thuật y 

- May theo số đo của từng nhân viên. 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Chất liệu: Chất liệu vải thô hoặc 

tương đương . 

- Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về 
kiểu dáng theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của 

Bộ Y tế. 

Bộ 56  

5 

 

 Trang phục của 

hộ lý, y công 

 

- May theo số đo của từng nhân viên. 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

- Chất liệu: Chất liệu vải thô hoặc 

tương đương. 

- Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về 

kiểu dáng theo quy định của Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của 

Bộ 08  



STT Tên hàng hóa Quy cách, yêu cầu kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

Bộ Y tế. 

6 

Trang phục của 

người bệnh (Quần 

áo bệnh nhân) 

  - Màu sắc: Nền xanh lam kẻ sọc sáng 

màu. 

 - Chất liệu: Chất liệu vải thô hoặc 
tương đương. 

 - Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về 

màu sắc, kiểu dáng theo quy định của 

Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ Y tế. 

- May theo số đo yêu cầu (May theo 

size S, M, L, Xl, XXL)          

Bộ 1000  

7 Vỏ chăn           

 - Màu sắc: Màu xám có họa tiết phù 

hợp  

 - Chất liệu: Vải thô hoặc tương đương 
 - Kích thước: Dài 2m x rộng 1.6m 

±1%. 

 - Quy cách may: Vỏ chăn may có cúc 

bấm để lồng ruột 

Cái 1000  

8 
Ga trải giường 

(ga mảnh) 

 - Màu sắc: Màu trắng 

 - Chất liệu: Vải thô hoặc tương đương 

 - Kích thước: Dài 2.5m x rộng 1.5m 

±1% 

 - Quy cách may: May viền gấp mép 

Cái 200  

9 Ga chun 

 - Màu sắc: Màu trắng 

 - Chất liệu: Vải thô hoặc tương đương 

 - Kích thước: Dài 2.1m x rộng 0.9m. 

- Quy cách may: May chun quanh viền 

ga  

Cái 400  

10 Vỏ gối 

 - Màu sắc: Màu trắng 

 - Chất liệu: Vải thô hoặc tương đương. 

 - Kích thước: Dài 0,7m x rộng 0,5m 

±1%.  

 - Quy cách may:  May tra lật đè mí 

Cái 1000  

Tổng cộng: 10 mặt hàng 

 

 

 

 

 



MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 1523/YHCT-TCHC ngày 30 tháng 12 năm 2023  

của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, 
chúng tôi (ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp, trường hợp nhiều nhà cung cấp 

tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 
các thành viên liên danh) báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá hàng hóa: 

STT 
Tên  
hàng 

hoá 

Quy cách, 

yêu cầu kỹ 

thuật 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành 
tiền 

Ghi 
chú 

1 …       

2 ….       

 Tổng cộng: ….  

 Bằng chữ:…….../.   

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2024 

3. Nội dung yêu cầu báo giá:  

- Đơn vị báo giá ghi theo phụ lục Danh mục báo giá kèm theo. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp 

luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
 ………., ngày……tháng……năm …… 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 
 (Ký tên, đóng dấu) 
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